
Morenia ocellata - Rùa đầm Miến Điện

Dạng buôn bán: Lấy thịt ăn hoặc làm vật 

IUCN: VU
Tên khác: 

Phân bố: Mianma

Burmese Eyed Turtle

 Morenia ocellata (Rùa đầm Miến Điện)
 Ảnh: Kalyar Platt/TSA

Dài mai: tới 22cm

Đặc điểm phân biệt:    
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a Tháng 1 - 2013

Gần giống với:
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Morenia petersi- Rùa mắt Ấn độ

Tình trạng bảo vệ tại Việt Nam: 
Không

Phân bố:  Băng-la-đét, Ấn Độ

IUCN: VU.
Dài mai: lên tới 20cm 

Cuora amboinensis - Rùa hộp lưng đen

 Ảnh: D.Sharma  Ảnh: Chris R. Shepherd/TRAFFIC SEA

Yếm

- Đầu nhọn và lồi lên

Mỗi tấm vảy viền ở hai bên 
đều có một dải sáng mờ 
chạy ngang

Chiều rộng tấm vảy gáy 
chỉ bằng một nửa chiều 
rộng các tấm vảy viền ở 
hai bên

Từ chót mũi chạy 
ngang qua phần 
trên mắt rồi tới cổ

-  Mũi ngắn và không nhô ra
-  Trên đầu có hai vạch dài:

Đầu:

Mai  

-  Màu vàng
-  Dài
-  Không có bản lề

Trên mai có các vạch sáng mờ

Có gờ nổi trên cùng 
dọc theo sống các 
tấm vảy lưng trên mai

Yếm 

Bản lề

Đầu: 

- Có ba vạch màu vàng

 Ảnh: Peter Paul van Dijk  Ảnh: Kalyar Platt Ảnh: Kalyar Platt

 Ảnh: Indraneil Das
Phân bố:  Nam Á và Đông Nam Á

 Ảnh: O. Caillabet/TRAFFIC SEA

IUCN: VU.
Dài mai: tới 20cm 

CITES Appendix II  Not CITES listed

-  Đầu ngắn và không lồi lên.
 

- Dọc sống lưng có đường gờ dài nhô lên

Kích thước 
cơ thể:

Tình trạng bảo tồn quốc tế: 
Phụ lục I CITES

Kiểm tra tình trạng bảo tồn hiện nay tại www.cites.org và www.iucnredlist.org

Từ phía sau 
mắt chạy tới cổ

Tấm vảy ở gáy trên Mai 
có chiều rộng chỉ bằng 
một phần tư các tấm 
vảy viền ở hai bên. 

Đường gờ dài 
nhô lên dọc 
sống lưng

-  Tấm vảy gáy ở tên Mai (Tấm mai) có
    chiều rộng chỉ bằng một phần tư các tấm
    vảy viền ở hai bên. 

- Mai màu ô liu, nâu sẫm hoặc đen với 
   các mảng hình giống con mắt viền tối 
   hoặc viền vàng đậm. Những hoa văn 
   này mờ dần theo độ tuổi.   

Các hoa văn 
hình con mắt 
trên khắp mai  

Phần gờ nhô lên ở 
mỗi bên, đây là chỗ 

yếm nối với phần 
cạnh của mai rùa   

Trên mỗi tấm 
vảy có các 
đốm màu 
vàng tới nâu 
nhạt cùng 
đốm đậm    

- Trên đầu có ba vị trí có vạch sáng 
  chạy ngang: 
     1) phía trên mắt, 
     2) phía trên hàm, 
     3) phía sau tai. 

- Yếm màu vàng, có thể có các đốm
  màu tối ở sống và phần dưới các
  tấm vảy.  

- Cằm và hàm dưới màu vàng


